		  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
                            HỌC KỲ: II  		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	 
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: TOÁN 4
	Lớp:  18T4                           Ngày thi:  ____ / ____ / 2020
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)
 (
Đề
 
số
: 01
)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

    Câu 1: (2.5 điểm) Cho cấp số cộng , biết:

                              
a) 
 Tìm số hạng đầu  và công sai d;
b) 
Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên .             
    Câu 2: (3,0 điểm) Tính các giới hạn sau:
a) 

                  b) 


    Câu 3: (1,5 điểm) Tính đạo hàm của hàm số  tại .
    Câu 4: (3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD).  
a) 
Chứng minh: ;                                                    
b) 
Chứng minh:        
                                              __ Hết __

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
         TRƯỞNG KHOA                TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
                  	




                                                                                                 DƯƠNG ĐỨC KIÊN
      
	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: TOÁN 4
	Lớp:  18T4                               Ngày thi: ____ / ____ / 2020
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
: 01
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
          Cho cấp số cộng , biết:

                              
a) 
Tìm số hạng đầu  và công sai d;
b) 
Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên .             
	2.5

	
	
a.
	
 Ta có: 


                                  

                                
	

0,5



0,5


0,5

	
	
b.
	

Ta có:  

                                           = 145
                                           
	

0,5

   0,5


	2
	
	Tính các giới hạn sau:
a) 

                  b) 
                
	
3.0

	

	a.
	Ta có :




                          

                          
	


0,5


0,5


    0,5

	
	b.
	Ta có: 



                                 

                                 
	

   0,5




   0,5


   0,5

	3
	
	

Tính đạo hàm của hàm số  tại .
	
1.5

	

	
	Ta có: 

 


    


	
0,5
    0,5
    0,5

	4
	
	Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD).  
a) 
Chứng minh: ;                                                    
b) 
Chứng minh:     
	       
      3.0

	
	a.
	 

Ta có:  


	
0,5
0,5




	
	b.
	

Ta có: 



Mà 

Vậy 
(Vẽ hình đúng cho 0,5 điểm)
	      
0,5
0,5
0,25
0,25


0,5


__Hết__
           TRƯỞNG KHOA		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ




                                                                                                               DƯƠNG ĐỨC KIÊN


		  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
                            HỌC KỲ: II  		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	 
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: TOÁN 4
	Lớp:  18T4                           Ngày thi:  ____ / ____ / 2020
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)
 (
Đề
 
số
: 02
)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

    Câu 1: (2.5 điểm) Cho cấp số cộng , biết:

                              

 a) Tìm số hạng đầu  và công sai d;

      b) Tính tổng của 20 số hạng đầu tiên .             
    Câu 2: (3,0 điểm) Tính các giới hạn sau:
b) 

                  b) 


    Câu 3: (1,5 điểm) Tính đạo hàm của hàm số  tại .
    Câu 4: (3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD).  

a) Chứng minh: ;                                                    

       b) Chứng minh:                                                                        
                                                        __Hết__

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

         TRƯỞNG KHOA                TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
                  	


								

                                                                                   DƯƠNG ĐỨC KIÊN
	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: TOÁN 4
	Lớp:  18T4                               Ngày thi: ____ / ____ / 2020
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
: 02
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
           Cho cấp số cộng , biết:

                              
c) 
 Tìm số hạng đầu  và công sai d;
d) 
Tính tổng của 20 số hạng đầu tiên .             
	
2.5

	
	
a.
	
 Ta có: 


                                  

                                
	

0,5



0,5


0,5

	
	
b.
	

Ta có:  

                                           = 75
                                           
	

0,5

   0,5


	2
	
	Tính các giới hạn sau:
a) 

              b) 
                
	
3.0

	

	a.
	Ta có :




                          

                          
	


0,5


0,5


    0,5

	
	b.
	Ta có: 



                                 

                                 
	

   0,5




   0,5


   0,5

	3
	
	

Tính đạo hàm của hàm số  tại .
	
1.5

	

	
	Ta có: 

 


    


	
0,5
    0,5
    0,5

	4
	
	Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD).  

a) Chứng minh: ;                                                    

       b) Chứng minh:                                                                        
	       
      3.0

	
	
a.
	 

Ta có:  


	
0,5
0,5




	
	b.
	

Ta có: 



Mà 

Vậy 
 (Vẽ hình đúng cho 0,5 điểm)

	      
0,5
0,5
0,25
0,25


0,5


__Hết__
           TRƯỞNG KHOA		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ




                                                                                                               DƯƠNG ĐỨC KIÊN























		
  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
                            HỌC KỲ: II  		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	 
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: TOÁN 4
	Lớp:  18T4                           Ngày thi:  ____ / ____ / 2020
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)
 (
Đề
 
số
: 03
)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

 Câu 1: (2.5 điểm) Cho cấp số cộng , biết:

                              

 a) Tìm số hạng đầu  và công sai d;

      b) Tính tổng của 30 số hạng đầu tiên .             
    Câu 2: (3,0 điểm) Tính các giới hạn sau:
a) 

                  b) 


    Câu 3: (1,5 điểm) Tính đạo hàm của hàm số  tại .
    Câu 4: (3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD).  

a) Chứng minh: ;                                                    

       b) Chứng minh:                                                                        
                                                          __ Hết __

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

         TRƯỞNG KHOA                TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
                  	

						
                                                                                                                                                                                    DƯƠNG ĐỨC KIÊN
	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: TOÁN 4
	Lớp:  18T4                               Ngày thi: ____ / ____ / 2020
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
: 03
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
Cho cấp số cộng , biết:

                              

 a) Tìm số hạng đầu  và công sai d;

      b) Tính tổng của 30 số hạng đầu tiên .                      
	
2.5

	
	
a.
	
 Ta có: 


                                  

                                
	

0,5



0,5


0,5

	
	
b.
	

Ta có:  

                                           = -780
                                           
	

0,5

   0,5


	2
	
	Tính các giới hạn sau:
a) 

                  b) 
	
3.0

	

	a.
	Ta có :




                          

                          
	


0,5


0,5


    0,5

	
	b.
	Ta có: 



                                 

                                 
	

   0,5




   0,5


   0,5

	3
	
	

Tính đạo hàm của hàm số  tại .
	
1.5

	

	
	Ta có: 

 

    


	
0,5
    0,5
    0,5

	4
	
	Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD).  

a) Chứng minh: ;                                                    

       b) Chứng minh:                                                                        
	       
      3.0

	
	
a.
	 

Ta có:  


	
0,5
0,5




	
	b.
	

Ta có: 



Mà 

[bookmark: _GoBack]Vậy 

 (Vẽ hình đúng cho 0,5 điểm)

	      
0,5
0,5
0,25
0,25


0,5


__Hết__
           TRƯỞNG KHOA		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ




                                                                                                               DƯƠNG ĐỨC KIÊN
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